
                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Phòng thi: 03

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Chương trình ĐT Số tờ Ký nhận Ghi chú

1 73 Nguyễn Huyền Chi 03/11/1996 Công tác xã hội (ĐHNC)

2 74 Phạm Minh Phúc 08/10/1998 Báo chí học (ĐHUD)

3 75 Nguyễn Thị Thanh Tâm 23/03/1992
Quản trị báo chí truyền 

thông (ĐHƯD)

4 76 Hoàng Dạ Hương 09/08/1993 Báo chí học

5 77 Phạm Thị Kim Anh 07/04/2001 Du lịch (ĐHNC)

6 78 Nguyễn Hoàng Hải Anh 21/11/1999 Du lịch (ĐHNC)

7 79 Đoàn Thị Hoàng Anh 21/03/1994 Du lịch (ĐHNC)

8 80 Đỗ Huệ Chi 19/09/2001 Du lịch (ĐHNC)

9 81 Bùi Đức Trung Hiếu 24/07/1998 Du lịch (ĐHNC)

10 82 Nguyễn Trung Hiếu 14/08/2001 Du lịch (ĐHNC)

11 83 Nguyễn Thị Hồng Liên 05/10/2001 Du lịch (ĐHNC)

12 84 Nguyễn Diệu Linh 16/06/1992 Du lịch (ĐHNC)

13 85 Lê Việt Long 02/02/1997 Du lịch (ĐHNC) Hoãn thi

14 86 Trương Thị Mây 24/01/2001 Du lịch (ĐHNC)

15 87 Lê Mạnh Nghĩa 20/06/1998 Du lịch (ĐHNC)

16 88 Nguyễn Thị Yến Nhi 22/08/2001 Du lịch (ĐHNC)

17 89 Nguyễn Thị Phương 04/07/1991 Du lịch (ĐHNC)

18 90 Lê Thị Bắc 04/06/1997
Quản lý Khoa học và Công 

nghệ (ĐHƯD)

19 91 Tăng Xuân Bình 27/12/1997
Quản lý Khoa học và Công 

nghệ (ĐHƯD)

20 92 Quản Phạm Linh Chi 06/02/2001
Khoa học Thông tin - Thư 

viện (ĐHNC)

21 93 Phạm Thị Dung 20/04/1989
Khoa học Thông tin - Thư 

viện (ĐHNC)

22 94 Nguyễn Mỹ Linh 18/12/1984
Khoa học Thông tin - Thư 

viện (ĐHNC)

23 95 Lý Văn Châu 14/01/1998 Lịch sử (ĐHNC)

24 96 Trịnh Hoàng Mỹ Dương 13/11/2000 Lịch sử (ĐHNC)

25 97 Nguyễn Thị Đào 10/09/1992 Lịch sử (ĐHNC)

26 98 Bùi Thị Thu Thảo 23/08/2000 Lịch sử (ĐHNC)

27 99 Lương Thị Ngọc Thương 29/11/2000 Lịch sử (ĐHNC)

28 100 Hồ Thị Hằng 08/10/2000 Văn hóa học (ĐHNC)
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STT SBD Họ và tên Ngày sinh Ngành ĐT Số tờ Ký nhận Ghi chú

29 101 Nguyễn Thị Thu Cúc 24/07/1997 Ngôn ngữ học (ĐHNC)

30 102 Văn Thị Thu Hằng 09/12/2000 Ngôn ngữ học (ĐHNC)

31 103 Nguyễn Mai Hoa 30/11/1991 Ngôn ngữ học (ĐHNC)

32 104 Trần Phương Linh 05/12/2001 Ngôn ngữ học (ĐHNC)

33 105 Cáp Thị Phượng 24/02/1985 Ngôn ngữ học (ĐHNC)

34 106 Vương Thị Thu 01/06/1998 Ngôn ngữ học (ĐHNC)

35 107 XIONG JIANG 17/05/1998 Ngôn ngữ học (ĐHNC)

36 108 HUA MIN 05/03/2001 Ngôn ngữ học (ĐHNC)

Số bài: ..................................

..................................

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2024

Số tờ:
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